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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Văn hóa Trung Quốc 

Mã học phần:  71CHIN40302 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71CHIN40302_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nhận biết được 

những kiến thức 

tổng quát về đất 

nước, con người 

Trung Quốc thông 

qua các chủ điểm 

văn hoá. 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-40 6 PI3.2 

CLO2 

Nắm vững những 

kiến thức tổng 

quát về đất nước, 

con người Trung 

Quốc liên quan 

đến các chủ điểm 

văn hoá. 

Tự luận 50% 1,2 4 PI3.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, 40 câu ,  0.15 điểm/câu) 
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1.________表示春季的开始。 

A. 立春 

B. 立夏 

C. 春分 

D. 立秋 

ANSWER: A 

 

2.________常在办喜事时使用。 

A. “双喜”字 

B. “寿”字 

C. 两个“有”字 

D. “五福捧寿” 

ANSWER: A 

 

3.________成为仅次于京剧的一个大剧种。 

A. 越剧 

B. 评剧 

C. 粤剧 

D. 豫剧 

ANSWER: A 

 

4.________代是中国古典诗歌的全盛时期。 

A. 唐 

B. 宋 

C. 元 

D. 明 

ANSWER: A 
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5.________诞生在北京。 

A. 京剧 

B. 粤剧 

C. 豫剧 

D. 越剧 

ANSWER: A 

 

6.________到了宋代发展到了鼎盛时期。 

A. 词 

B. 诗 

C. 杂剧 

D. 民歌 

ANSWER: A 

 

7.________的表演手段是说、学、逗、唱。 

A. 相声 

B. 杂技 

C. 曲艺 

D. 京剧 

ANSWER: A 

 

8.________的窗花在中国的剪纸中比较有名。 

A. 陕西 

B. 河北 

C. 山西 
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D. 山东 

ANSWER: A 

 

9.________的代表作品有《离骚》。 

A. 屈原 

B. 宋玉 

C. 陶潜 

D. 杜甫 

ANSWER: A 

 

10.________的建筑称“宫”或“观”。 

A. 道教 

B. 基督教 

C. 佛教 

D. 伊斯兰教 

ANSWER: A 

 

11.________的前夜叫除夕。 

A. 春节 

B. 元宵节 

C. 中秋节 

D. 火把节 

ANSWER: A 

 

12.________的特点是麻、辣、酸。 

A. 四川菜 

B. 广东菜 
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C. 浙江菜 

D. 江苏菜 

ANSWER: A 

 

13.________的习俗是赏月和吃月饼。 

A. 中秋节 

B. 春节 

C. 端午节 

D. 清明节 

ANSWER: A 

 

14.________的种类有绫、罗、绸、缎、纱等。 

A. 丝绸 

B. 蜡染 

C. 蓝印花布 

D. 剪纸 

ANSWER: A 

 

15.________登高可以避祸免灾。 

A. 重阳节 

B. 清明 

C. 中秋节 

D. 端午节 

ANSWER: A 
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16.________多在苏州、南京、扬州、杭州一带。 

A. 南方的私家园林 

B. 北方皇家园林 

C. 四合院 

D. 窑洞 

ANSWER: A 

 

17.________发明了风筝。 

A. 中国人 

B. 印度人 

C. 埃及人 

D. 希腊人 

ANSWER: A 

18.________发明了农具。 

A. 炎帝 

B. 黄帝 

C. 蚩尤 

D. 大禹 

ANSWER: A 

 

19.________发明了养蚕、抽丝和织锦。 

A. 嫘祖 

B. 女英 

C. 娥皇 

D. 女娲 

ANSWER: A 

 

20.________发明指南针，解决了海上辨认方向的问题。 

A. 中国人 
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B. 英国人 

C. 美国人 

D. 希腊人 

ANSWER: A 

 

21.________发现了治病的药材。 

A. 炎帝 

B. 黄帝 

C. 蚩尤 

D. 大禹 

ANSWER: A 

 

22.________经过压制，形状像馒头。 

A. 沱茶 

B. 砖茶 

C. 绿茶 

D. 红茶 

ANSWER: A 

 

23.________可以遮阳避雨也可以成为风景导游线。 

A. 廊 

B. 亭 

C. 榭 

D. 楼 

ANSWER: A 

 

24.________可以住下整个家族的几十户人家，几百口人。 

A. 客家土楼 

B. 安徽的古民居土 
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C. 黄高原的窑洞 

D. 北京的四合院 

ANSWER: A 

 

25.________描写了孙悟空、猪八戒、沙和尚保护唐僧西天取经的故事。 

A. 《西游记》 

B. 《红楼梦》 

C. 《水浒传》 

D. 《三国演义》 

ANSWER: A 

 

26.________嫩绿鲜艳，是不经过发酵的茶。 

A. 绿茶 

B. 花茶 

C. 红茶 

D. 沱茶 

ANSWER: A 

 

27.________起源于印度，汉代随着佛教传入中国。 

A. 塔 

B. 榭 

C. 亭 

D. 台 

ANSWER: A 

 

28.________巧妙地将诗画艺术和园林融为一体。 

A. 中国古典园林 
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B. 中国古代皇宫 

C. 客家土楼 

D. 安徽的古民居 

ANSWER: A 

 

29.________上经常有民间艺人表演歌舞。 

A. 庙会 

B. 集市 

C. 歌圩 

D. 那达慕 

ANSWER: A 

 

30.________少林寺是中国武术基地之一。 

A. 河南 

B. 浙江 

C. 江苏 

D. 江西 

ANSWER: A 

 

31.________时，指南针经阿拉伯传到欧洲。 

A. 南宋 

B. 明朝 

C. 清朝 

D. 战国 

ANSWER: A 

 

32.________时期，蔡伦改进了造纸方法，造出了便于写字的纸。 

A. 东汉 
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B. 西汉 

C. 北宋 

D. 南宋 

ANSWER: A 

 

33.________使用的工具是笔墨纸砚。 

A. 书法 

B. 雕刻 

C. 绘画 

D. 刺绣 

ANSWER: A 

 

34.________是保存到现在的著名皇家园林。 

A. 颐和园 

B. 个园 

C. 拙政园 

D. 留园 

ANSWER: A 

35.________是传说中的百鸟之王。 

A. 凤凰 

B. 麒麟 

C. 龟 

D. 龙 

ANSWER: A 

 

36.________是广东、福建等地的客家人的住宅。 

A. 土楼 
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B. 窑洞 

C. 四合院 

D. 古民居 

ANSWER: A 

 

37.________是汉代的通行字体。 

A. 隶书 

B. 草书 

C. 行书 

D. 楷书 

ANSWER: A 

 

38.________是每年农历五月初五。 

A. 端午节 

B. 重阳节 

C. 清明节 

D. 国庆节 

ANSWER: A 

 

39.________是秦代的代表字体。 

A. 篆书 

B. 草书 

C. 行书 

D. 楷书 

ANSWER: A 
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40.________是诗、书、画、印相结合的艺术。  

 A. 中国画 

B. 刺绣 

C. 书法 

D. 篆刻 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (02 câu + 2 điểm/câu) 

 

1.第一题: (2 điểm) 

 

谈谈你对中国茶艺文化的理解与认识。 

 

2.第二题: (2 điểm) 

 

谈一谈你对中国饮食的理解与认知。 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 6.0  

Câu 1 – 40 ANSWER: A 0.15/câu  

II. Tự luận 4.0  

第一题 - 中国人喜欢喝茶，也常常用茶来招

待朋友和客人。 

- 茶叶是中国人生活中的必需品。 

- 茶树原产于中国。中国古人 发现

茶树后，起初是把茶叶作为药用，

后来才当作饮料。 

- 中国茶叶按照制作方法分为绿茶、

红茶、乌龙茶、花茶、沱茶、砖茶

等几大类，各类茶中又包括许多品

种。 

- 喝茶不但可以止渴，还能消除疲

劳，帮助消化，预防一些疾病。 

- 长期饮茶，对人的身体健康很有益

处。 

2.0 
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第二题 - 中国菜不但花样多，而且具有

色、香、味、形俱佳的特点。 

-中国各地人们的口味也各不相同：

南方人口味清淡，北方人口味较

重，四川人喜欢吃辣，山西人喜欢

吃酸。 

-其中，鲁菜、川菜、淮扬菜和粤菜

被称为中国的“四大菜系”。 

-鲁菜，也称山东菜，擅长爆、烧、

炸、炒等，很讲究菜汤和奶汤的调

制。 

- “粤菜”也叫广东菜，它的用料比

较广泛、花色品种也很多， 注重口

感的鲜嫩和爽滑。 

-川菜具有麻、辣、油重和味浓等特

点。 

- 淮扬菜的特点是注重选材，讲究

火工，并且注重菜品造型的美观。 

- 北京烤鸭是北京的名菜，它以色

泽红艳、肉质细嫩、味道醇厚、肥

而不腻的特色而驰名中外。 

2.0 

 

 Điểm tổng 10.0  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2024 

 Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

                           

                      

 

                      TS.Mai Thu Hoài                                       TS. Nguyễn Tiến Lập 

 


